
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐKS26N4314 Nguyễn Ngọc Tú Ngân CĐKS26N43

2 CĐKS27N1508 Ngô Thị Diễm Kiều CĐKS27N15

3 CĐKS27N3002 Hoàng Thị Ngọc Hà CĐKS27N30

4 CÐKS28N0215 Đoàn Thy Phương CÐKS28N02

5 CÐKS28N0305 Trần Thị Thanh Hoa CÐKS28N03

6 CÐKS28N0523 Trần Gia Tông CÐKS28N05

7 CÐKS28N0620 Nguyễn Quang Tín CÐKS28N06

8 CÐKS28N0624 Nguyễn Thị Thanh Tuyền CÐKS28N06

9 CÐKS28N0709 Nguyễn Thị Tuyết Linh CÐKS28N07

10 CĐKS28N1113 Nguyễn Mộng Nghi CĐKS28N11

11 CĐKS27N0808 Nguyễn Thị Bảo Ngọc CĐKS28N12

12 CĐKS28N1213 Nguyễn Việt Mạnh Tuấn CĐKS28N12

13 CDKS2900014 Giang Ngọc Duyên CDKS29N01

14 CDKS2900038 Hà Trung Hiếu CDKS29N01

15 CDKS2900007 Huỳnh Hữu Nghĩa CDKS29N01

16 CDKS2900018 Mai Thị Yến Nhi CDKS29N01

17 CDKS2900015 Nguyễn Lâm Phi Nhung CDKS29N01

18 CDKS2900001 Võ Hồng Phi CDKS29N01

19 CDKS2900016 Lâm Thị Anh Thư CDKS29N01

20 CDKS2900006 Nguyễn Ngọc Minh Thư CDKS29N01

21 CDKS2900002 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc CDKS29N01

22 CDKS2900003 Liên Nguyễn Thúy Vy CDKS29N01

23 CĐKS26N0718 Nguyễn Thị Huyền Trang CĐKS26N07 Thi lại CT
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24 CĐKS26N2702 Lý Ngọc Anh CÐKS26N27 Thi lại LT

25 CĐKS27N0219 Nguyễn Minh Trí CĐKS27N02 Thi lại CT, LT

26 CĐKS27N0325 Phạm Thị Vũ Thi CĐKS27N03 Thi lại LT

27 CĐKS27N0423 Bành Ngọc Thanh CĐKS27N04 Thi lại CT

28 CĐKS27N0602 Tôn Nữ Minh Châu CĐKS27N06 Thi lại CT, LT, TH

29 CĐKS27N1011 Đặng Văn Tấn CĐKS27N10 Thi lại LT

30 CĐKS27N1102 Huỳnh Phạm Thanh Cường CĐKS27N11 Thi lại LT, TH (FO)

31 CĐKS27N1106 Võ Minh Khang CĐKS27N11 Thi lại CT, LT

32 CĐKS27N1307 Đoàn Thị Trúc Linh CĐKS27N13 Thi lại LT

33 CĐKS27N1614 Trương Ngọc Nhi CĐKS27N16 Thi lại LT

34 CĐKS27N2116 Huỳnh Đình Tâm CĐKS27N21 Thi lại LT

35 CĐKS27N2209 Trịnh Thị Huỳnh Mai CĐKS27N22 Thi lại CT, LT, TH

36 CĐKS27N2305 Nguyễn Thị Anh Đào CĐKS27N23 Thi lại CT, TH (FO)

37 CĐKS27N2415 Phạm Thị Như Quỳnh CĐKS27N24 Thi lại CT, TH (FB)

38 CĐKS27N2503 Lý Hồng Anh CĐKS27N25 Thi lại TH (FB)

39 CĐKS27N2703 Phạm Văn Đức CĐKS27N27 Thi lại LT, TH (FB)

40 CĐKS27N2717 Nguyễn Hồng Thư CĐKS27N27 Thi lại LT

41 CĐKS27N2920 Nguyễn Đình Đan Trường CĐKS27N29 Thi lại LT

42 CĐKS27N3009 Phạm Nguyễn Phương Linh CĐKS27N30 Thi lại LT

43 CĐKS27N3014 Đào Minh Trí Nguyên CĐKS27N30 Thi lại CT, LT, TH

44 CĐKS27N3517 Phạm Thị Mộng Thơ CĐKS27N35 Thi lại LT

45 CĐKS26N1402 Quách Minh Anh CĐKS27N38 Thi lại CT, LT

46 CĐKS27N0606 Lê Bửu Quốc Khang CĐKS27N38 Thi lại LT, TH (HKP)

47 CĐKS26N1515 Nhâm Hoàng Phương Thảo CĐKS27N38 Thi lại CT, TH (FO)

48 CÐKS28N0123 Triệu Quang Tân CĐKS28N01 Thi lại CT

49 CÐKS28N0214 Nguyễn Linh Tuấn Phúc CĐKS28N02 Thi lại CT, LT
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50 CÐKS28N0308 Lê Thị Trúc Mai CĐKS28N03 Thi lại LT

51 CÐKS28N0310 Nguyễn Vạn Ngọc CĐKS28N03 Thi lại TH (FO)

52 CÐKS28N0403 Trần Hà Kiều Duyên CĐKS28N04 Thi lại CT, LT, TH (FO)

53 CÐKS28N0412 Lê Tấn Phát CĐKS28N04 Thi lại LT, TH (FB)

54 CÐKS28N0420 Vy Thị Kim Tuyền CĐKS28N04 Thi lại LT

55 CÐKS28N0509 Nguyễn Minh Hoàng CĐKS28N05 Thi lại CT

56 CÐKS28N0512 Trương Thị Thu Ngân CĐKS28N05 Thi lại LT

57 CÐKS28N0514 Mai Ngọc Nhi CĐKS28N05 Thi lại CT, LT

58 CÐKS28N0517 Võ Ngọc Yến Nhi CĐKS28N05 Thi lại LT

59 CÐKS28N0525 Huỳnh Thị Như Ý CĐKS28N05 Thi lại LT

60 CÐKS28N0601 Nguyễn Thị Kiều Chinh CĐKS28N06 Thi lại LT

61 CÐKS28N0617 Ngô Thị Kà Pha CĐKS28N06 Thi lại LT

62 CÐKS28N0623 Nguyễn Trung Trực CĐKS28N06 Thi lại LT, TH (FB)

63 CÐKS28N0701 Hứa Thị Ngọc Diễm CĐKS28N07 Thi lại LT

64 CÐKS28N0724 Nguyễn Hồ Mỹ Uyên CĐKS28N07 Thi lại CT

65 CÐKS28N0901 Phạm Bá Thiên Anh CĐKS28N09 Thi lại CT, LT

66 CĐKS28N1004 Trần Ngọc Đạt CĐKS28N10 Thi lại CT

67 CĐKS28N1015 Nguyễn Ngọc Thảo Quỳnh CĐKS28N10 Thi lại CT, LT

68 CĐKS28N1104 Trần Mai Mỹ Duyên CĐKS28N11 Thi lại CT

69 CĐKS27N3102 Nguyễn Kim Dương CĐKS28N12 Thi lại CT

70 CĐKS28N1209 Nguyễn Gia Tân CĐKS28N12 Thi lại CT, LT

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 70
Tổng số SV thi lại: 


